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1 Bùi Chưa 1982 0
ĐHSP Âm 

nhạc
Âm nhạc

THCS Phước 

Mỹ

Quy 

Nhơn
0972119549

chuagvphuocmy

@gmail.com

2 Đỗ Thị Thu Nga 1968 1
CĐSP Âm 

nhạc
Âm nhạc

THCS Bùi Thị 

Xuân

Quy 

Nhơn
0935841301

thunga.2512phu

tai@gmail.com

3
Vũ Thị Phương 

Nga
1987 1

CĐSP Âm 

nhạc
Âm nhạc

THCS Bùi Thị 

Xuân

Quy 

Nhơn
0905090574

phuongnga1078

7@gmail.com

4
Hà Nguyễn Thy 

Thy
1981 1

ĐHSP Âm 

nhạc
Âm nhạc

THCS Trần 

Quang Diệu

Quy 

Nhơn
0934810789

hanguyenthythy

2016@gmail.co

m

5
Nguyễn Thị 

Sang
1988 1

CĐSP Âm 

nhạc
Âm nhạc

THCS Trần 

Quang Diệu

Quy 

Nhơn
0973677943

betrang43@gma

il.com

6
Man Thị Hồng 

Duy
1983 1 Cao đẳng Âm nhạc

THCS Nhơn 

Phú

Quy 

Nhơn
0935663542

hongduygv83@

gmail.com

7
Trần Thị Minh 

Phúc
1979 1 Đại học Âm nhạc

THCS Nhơn 

Phú

Quy 

Nhơn
0914182386

123minhphuctra

n@gmail.com

8
Trần Thị Anh 

Vân
1980 1 ĐHSP Âm nhạc

THCS Nhơn 

Bình

Quy 

Nhơn
0386617485

tranthianhvan.tr

an@gmail.com

9
Trần Thị 

Nguyên Thy
1986 1 ĐHSP Âm nhạc

THCS Nhơn 

Bình

Quy 

Nhơn
0964059919

kienthy202@gm

ail.com

10
Đoàn Mạnh 

Dũng
1974 0

ĐHSP Âm 

nhạc
Âm nhạc

THCS Đống 

Đa

Quy 

Nhơn
0913822409

manhdungmusic

@gmail.com

11
Nguyễn Thị 

Thanh Hiền 
1977 1

ĐHSP Âm 

nhạc
Âm nhạc

THCS Đống 

Đa

Quy 

Nhơn
0975034381

thanhhien.thcsd

ongda@gmail.c

om

12
Trần Thị Bích 

Thủy
1972 1 ĐHSP Âm nhạc THCS Tây Sơn

Quy 

Nhơn
0974356877

thuysonguyen1

@gmail.com

13
Nguyễn Thị 

Thu Thủy
1970 1

ĐHSP Âm 

nhạc
Âm nhạc

THCS Trần 

Hưng Đạo

Quy 

Nhơn
0906476877

kiennho@yahoo

.com.vn

14
Nguyễn Thị 

Thanh Vân
1980 1

ĐHSP Âm 

nhạc
Âm nhạc

THCS Trần 

Hưng Đạo

Quy 

Nhơn
0935039092

van039092@ya

hoo.com.vn

15 Nguyễn Thị Hồ 1966 1 Cử nhân Âm nhạc THCS Lê Lợi
Quy 

Nhơn
0984805403

holeloiqn@gmai

l.com

16
Nguyễn Thị 

Bích Vân
1971 1 Cử nhân Âm nhạc THCS Lê Lợi

Quy 

Nhơn
0399796025

bvanleloiqn@g

mail.com

17 Lê Thị Hằng 1978 1
ĐHSP  

Âm nhạc
Âm nhạc

THCS Lê 

Hồng Phong

Quy 

Nhơn
0336187274

lehang120478@

gmail.com

18
Nguyễn Phan 

Minh Hải
1978 1

CĐSP  

Âm nhạc
Âm nhạc

THCS Lê 

Hồng Phong

Quy 

Nhơn
0856853868

haiminhphanngu

yen@gmail.com

19
 Văn Thị Ngọc 

Hoa
1973 1 ĐHSP Âm nhạc

THCS Lương 

Thế Vinh

Quy 

Nhơn
0975567312

vanngochoaqn@

yahoo.com.vn

20
Nguyễn Thị 

Ngọc Hảo
1980 1

ĐHTC 

Âm nhạc
Âm nhạc

THCS Ngô 

Văn Sở

Quy 

Nhơn
0336184804

nguyenngochao

804@gmail.com

21
Nguyễn Lê Kim 

Giang
1977 1 Đại học Âm nhạc

THCS Ngô 

Mây

Quy 

Nhơn
0988433968

gieogieo1204@

gmail.com

GVCC hỗ trợ: Nguyễn Minh Hà - Trƣờng THCS Hải Cảng

- Điện thoại: 0914158083 - Email: khoaha99@yahoo.com
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22 Đỗ Thùy Trang 1989 1 Đại học Âm nhạc
THCS Ngô 

Mây

Quy 

Nhơn
0823071594

trangdogvam@g

mail.com

23
Võ Thị Hoài 

Thương
1982 1 ĐHSP Âm nhạc

THCS Quang 

Trung

Quy 

Nhơn
0986265134

thuong134@yah

oo.com.vn

24
Nguyễn Thị Hải 

Yến
1986 1 ĐHSP Âm nhạc

THCS Quang 

Trung

Quy 

Nhơn
0852019552

nhonhai719@g

mail.com

25
Nguyễn Thị Ái 

Phượng
1980 1 ĐHSP Âm nhạc

THCS Ghềnh 

Ráng

Quy 

Nhơn
0774434459

aiphuongnguyen

.gr@gmail.com

26 Võ Thị Mỹ Liên
1981

1 Đại học Âm nhạc THCS Nhơn Lý
Quy 

Nhơn
0935154866

vomylien2020@

gmail.com

27 Đặng Ngọc Tần 1981 0
ĐHSP Âm 

Nhạc
Âm nhạc

THCS Nhơn 

Hội

Quy 

Nhơn
0905660683

ngoctan280386

@gmail.com

28 Mai Hoàng Yến 13/04/1991 1 ĐH Âm nhạc

TH,THCS, 

THPT Ischool 

Quy Nhơn

Quy 

Nhơn
905980925

yenmh.quynhon

@ischool.edu.vn

29
Huỳnh Thanh 

Trà
1985 0 ĐH Âm nhạc

THCS Phước 

Thành

Tuy 

Phước
X 986929576

trahuynh555@g

mail.com 

30 Nguyễn Thị Lý 1977 1 ĐH Âm nhạc
THCS Phước 

An

Tuy 

Phước
0976056279

lynguyen244199

7@gmail.com

31
Bùi Vũ Hoài 

Nhi
1986 1 ĐH Âm nhạc THCS Trần Bá

Tuy 

Phước
0942532879

hoainhi0808tpt

@gmail.com

32
Hồ Thị Phước 

Vân
1977 1 ĐH Âm nhạc

THCS TT Tuy 

Phước

Tuy 

Phước
0983559036

phuocvan1977

@gmail.com

33
Nguyễn Thị 

Thanh Bình
1977 1 ĐH Âm nhạc

THCS TT Tuy 

Phước

Tuy 

Phước
0935794279

thanhbinh2923

@gmail.com

34
Lê Thị Hồng 

Vân
1985 1 ĐH Âm nhạc

THCS Phước 

Lộc

Tuy 

Phước
0989880965

hongvangvploc

@gmail.com

35
Nguyễn Văn 

Kính
1976 1 ĐH Âm nhạc

THCS Phước 

Lộc

Tuy 

Phước
0974798722

kinhthcsphuoclo

c@gmail.com

36
Dương Thị Kim 

Phượng
1978 1 ĐH Âm nhạc

THCS Phước 

Hiệp

Tuy 

Phước
0905 935 251

duongthikimphu

ong@gmail.com

37 Hồ Thị  Gái 1982 1 ĐH Âm nhạc
THCS Phước 

Thuận

Tuy 

Phước
0968929708

hothigai1982@g

mail.com

38
Nguyễn Thị 

Như Ngọc
1977 1 ĐH Âm nhạc

THCS Phước 

Thuận

Tuy 

Phước
0344847929

nhungoc1phuoct

huan@gmail.co

m

39
Lê Thị Hồng 

Loan
20/09/1979 1 ĐH Âm nhạc

THCS số 1 

Phước Sơn

Tuy 

Phước
0905149805

taicungqn@gma

il.com

40
Lê Thị Thanh 

Việt
10/08/1980 1 ĐH Âm nhạc

THCS số 1 

Phước Sơn

Tuy 

Phước
0975472797

phucnguyenan1

973@gmail.com

41 Trần Nhất Việt 1978 0 ĐH Âm nhạc
THCS số 2 

Phước Sơn

Tuy 

Phước
0905987279

hhoa2610@gma

il.com

42
Nguyễn Đình 

Phương
20/11/1967 0 ĐH Âm nhạc

THCS Phước 

Hòa

Tuy 

Phước
914208728

dinhphuongph@

gmail.com

43
Trần Đoàn Bảo 

Ngân
21/10/1984 1 ĐH Âm nhạc

THCS Phước 

Hòa

Tuy 

Phước
0988155799

trandoanbaonga

n1984@gmail.c

om

44
Nguyễn Duy 

Đàng
1980 0 ĐH Âm nhạc

THCS Phước 

Hưng

Tuy 

Phước
0914308307

nguyenduydang

96@gmail.com

45 Đỗ Thị Kim Chi 1982 1 Cao đẳng Âm nhạc
THCS Phước 

Hưng

Tuy 

Phước
0978295707

bichchiphuochu

ng2@gmail.com

46
Nguyễn Hồng 

Kính
1979  0

ĐHSP Âm 

nhạc
Âm nhạc

THCS Phước 

Quang

Tuy 

Phước
0782756949

hongkinh1979@

gmail.com

47
Nguyễn Thị

Lam Phương
1986 1 Cao đẳng Âm nhạc

THCS Phước 

Thắng

Tuy 

Phước
0964286678

lamphuong2508

86@gmail.com

48 Đàm Thị Tuyết 14/06/1968 1
ĐHSP Âm 

nhạc
Âm nhạc

THCS Canh 

Vinh

Vân 

Canh 
X 983100445

damtuyet.68@g

mail.com

49
Nguyễn Đức 

Thắng
28/06/1979 0

CĐSP Âm 

nhạc
Âm nhạc

THCS thị trấn 

Vân Canh

Vân 

Canh
X 983572728

nguyenducthang

1979vc@gmail.

com

50
Phạm Quý 

Trưng
06/04/1979 0

CĐSP Âm 

nhạc
Âm nhạc

PTDTBT  

Canh Liên

Vân 

Canh
X 988617985

phamquytrungcv

@gmail.com

51 Trần Ngọc Sơn 1974 0 ĐHSP Âm nhạc
THCS Vĩnh 

Hiệp

Vĩnh 

Thạnh
X 962356586

tranngocson031

974@gmail.com



52
Trần Thị Hồng 

Gấm
1983 1 CĐSP Âm nhạc

THCS  thị trấn 

Vĩnh Thạnh

Vĩnh 

Thạnh
365110157

honggamTHCS 

tt@gmail.com

53
Nguyễn Thị 

Thanh Bình
1974 1 ĐHSP Âm nhạc

THCS 

Huỳnh Thị Đào

Vĩnh 

Thạnh
X 989922218

ngttbinh74@gm

ail.com

54 Tô Thanh Hoài 1981 0 ĐHSP Âm nhạc

PTDT BT 

THCS Vĩnh 

Sơn

Vĩnh 

Thạnh
X 916389458

tohoaigvhn@gm

ail.com

55
Nguyễn Công  

Viên
1983 0 ĐHSP Âm nhạc

THCS Vĩnh 

Quang

Vĩnh 

Thạnh
X 988696233

vienhoanhacvq

@gmail.com

56
Trần Khương 

Duy
1987 0 CĐSP Âm nhạc

PTDTBT  

TH&THCS 

Vĩnh Kim

Vĩnh 

Thạnh
X 978049245

khuongduytran1

56@gmail.com

57
Nguyễn Thị 

Bảo Ngân
1988 1 ĐHSP Âm nhạc

TH&THCS 

Vĩnh Hòa

Vĩnh 

Thạnh
X 389974129

bngan7799@gm

ail.com

Danh sách này gồm có 57 giáo viên./.
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1 Hà Anh Duy 1980 0 ĐHSP Âm nhạc
 THCS Nhơn 

An

An 

Nhơn
888463157

duyhaanh@gmai

l.com

2
 Nguyễn Giang 

Nam
1974 0 ĐHSP Âm nhạc

 THCS Nhơn 

Hạnh

An 

Nhơn
1697809987

nguyennamgian

g1974@gmail.c

om

3
Nguyễn Hoàng 

Bạch Yến
1984 1 ĐHSP Âm nhạc

THCS Nhơn 

Hậu

An 

Nhơn
989484508

yennguyennhon

hau@gmail.com

4
Phùng Thị Cẩm 

Giang
1987 1 ĐHSP Âm nhạc

THCS Nhơn 

Khánh

An 

Nhơn
978783037

camgiangphung

@gmail.com

5
Trần Vĩnh 

Tường
1964 0 ĐHSP Âm nhạc

THCS Nhơn 

Thành

An 

Nhơn
935997525

vinhtuongtran20

17@gmail.com

6
Lê Thị Hồng 

Cẩm
1986 1 ĐHSP Âm nhạc

THCS Nhơn 

Thành

An 

Nhơn
975065426

lethihongcam19

86@gmail.com 

7 Bùi Duy Phương 1982 0 ĐHSP Âm nhạc
THCS Nhơn 

Phúc

An 

Nhơn
989840047

pbuiduy47@gm

ail.com

8 Lê Ngọc Bình 1970 0 ĐHSP Âm nhạc
THCS Nhơn 

Lộc

An 

Nhơn
0986 606 153

lengocbinh70@

gmail.com

9 Mai Thị Đềm 1968 1 ĐHSP Âm nhạc
THCS P. Bình 

Định

An 

Nhơn
934800159

quybu60@gmail

.com

10
Nguyễn Thị 

Thanh Thúy
1971 1 ĐHSP Âm nhạc

THCS P. Bình 

Định

An 

Nhơn
364118479

nguyenkietanh2

@gmail.com

11
Nguyễn Thị 

Kim  Phượng
1975 1 CĐSP Âm nhạc

THCS Nhơn 

Hòa

An 

Nhơn
987362426

kimphuongnhon

hoa@gmail.com

12
Phan Hoài Mây 

Thu
1982 1 ĐHSP Âm nhạc

THCS Nhơn 

Tân

An 

Nhơn
975277579

phanmaythu@g

mail.com

13 Võ Thị Thu Hà 1977 1 ĐHSP Âm nhạc THCS Đập Đá
An 

Nhơn
919380157

havo2703qn@g

mail.com

14
Nguyễn Thị 

Định
1978 1 ĐHSP Âm nhạc THCS Đập Đá

An 

Nhơn
393547382

nguyenthidinh7

97@gmail.com

15 Lê Tiến Ngọc 1982 0 ĐHSP Âm nhạc
THCS Nhơn 

Mỹ

An 

Nhơn
901977838

ngocTHCS 

nhonmy@gmail.

com

16
Nguyễn Trung 

Tín
01/10/1984 1 ĐHSP Âm nhạc

THCS Cát 

Thành
Phù Cát 983370738

trungtin@gmail.

com

17
Vương Quốc 

Long
05/10/1983 0 ĐH Âm nhạc

THCS Cát 

Khánh
Phù Cát 397199744

vuongquoclongp

c@gmail.com

18
Phùng Thị Mỹ 

Chúc
20/02/1983 1 ĐHSP Âm nhạc

THCS Cát 

Minh
Phù Cát 395164830

nguyenbabinh82

0@gmail.com

19 Phạm Văn Ngọc 17/07/1978 0 ĐHSP Âm nhạc
THCS Cát 

Minh
Phù Cát 979696124

pvngoccm@gma

il.com

20
Nguyễn Xuân 

Hùng
20/11/1977 0 ĐHSP Âm nhạc THCS Cát Tài Phù Cát X 865857586

hunganct@gmai

l.com

21 Võ Ngọc Việt 06/10/1974 0 ĐHSP Âm nhạc
THCS Cát 

Hanh
Phù Cát 982123156

vongocvietpc@g

mail.com

GVCC hỗ trợ: Mai Công Tình - Trƣờng THCS Cát Khánh

- Điện thoại: 0988148264 - Email: congtinhguita@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)
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22
Nguyễn Thị 

Ngọc Thúy
21/09/1991 1 ĐHSP Âm nhạc

THCS Cát 

Hanh
Phù Cát 372678935

thuynguyenngoc

35@gmail.com

23 Phan Văn Chín 30/06/1971 0 ĐHSP Âm nhạc THCS Cát Hiệp Phù Cát 919517359
Chinpc1971@g

mail.com

24 Lê Tuấn Kiệt 1973 0 CĐSP Âm nhạc THCS Cát Lâm Phù Cát X 934739119
tuankietcatlam@

gmail.com

25 Võ Trọng Tín 1983 0 ĐHSP Âm nhạc THCS Cát Sơn Phù Cát 972486366
tibau121083@g

mail.com

26
Trần Đình 

Cương
01/08/1970 0 ĐHSP Âm nhạc

THCS Ngô 

Mây
Phù Cát 914421633

trandinhcuongn

m@gmail.com

27
Huỳnh Thị Mỹ 

Dung
20/07/1985 1 ĐHSP Âm nhạc

THCS Ngô 

Mây
Phù Cát 982102833

mydungngomay

@gmail.com

28
Nguyễn Thị 

Minh Hằng
17/02/1981 1

ĐHSP Âm 

nhạc
Âm nhạc THCS Cát Tân Phù Cát 935389479

minhhanggv20

@gmail.com

29
Võ Thị Châu 

Liên
28/03/1981 1

ĐHSP Âm 

nhạc
Âm nhạc THCS Cát Tân Phù Cát 842972884

chauliena6@gm

ail.com

30 Nguyễn Thị Huệ 14/02/1981 1 ĐHSP Âm nhạc
THCS Cát 

Trinh
Phù Cát 944148159

nguyenhue.1402

81@gmail.com

31 Lê Quang Trọng 08/01/1967 0 ĐHSP Âm nhạc
THCS Cát 

Trinh
Phù Cát 985442214

quangtrongpc@

yahoo.com.vn

32
Huỳnh Văn  

Thời
11/03/1976 0 ĐHSP Âm nhạc

THCS Cát 

Tường
Phù Cát 932472375

vanthoinga@gm

ail.com

33 Nguyễn Thị Thu 28/08/1983 1 ĐHSP Âm nhạc
THCS Cát 

Tường
Phù Cát 342192584

thuhoacattan@g

mail.com

34
Đỗ Thị Tuyết 

Trinh
1985 1

ĐHSP MT; 

CĐSP Họa-nhạc
Âm nhạc

THCS Cát 

Nhơn
Phù Cát 986612617

trinhmeocon@g

mail.com

35
Võ Thị Bích

 Dung
1979 1 ĐHSP Âm nhạc

THCS Cát 

Hưng
Phù Cát X 989275098

phamvandiep77

@gmail.com

36
Nguyễn Văn 

Hồng
1979 0

CĐSP Âm 

nhạc
Âm nhạc

THCS Cát 

Thắng
Phù Cát 987638136

nguyenhongcatn

hon@gmail.com

37 Phạm Thị Hậu 1981 1 ĐHSP Âm nhạc THCS Cát Tiến Phù Cát 835792432
haupham381@g

mail.com

38 Trần Thái Nhơn 1970 0 ĐHSP Âm nhạc THCS Cát Tiến Phù Cát 774420724
thainhon@gmail

.com

39 Đào Thi Trúc 01/01/1984 1
ĐHSP Âm 

nhạc
Âm nhạc THCS Cát Hải Phù Cát X 901136914

truchn_84@yah

oo.com

40
Nguyễn Thị 

Túy Linh
26/10/1987 1

ĐHSP Âm 

nhạc
Âm nhạc

THCS Tây 

Thuận
Tây Sơn 971076354

nguyentuylinh26

87@gmail.com

41 Châu Ngọc Nga 1985 1
ĐHSP Mĩ 

thuật
Âm nhạc

THCS Tây 

Giang 
Tây Sơn 382883869

chaungocngahai

@gmail.com

42 Phùng Thị Tuyết 07/04/1979 1 ĐHSP Âm nhạc
PTDT Bán trú 

Tây Sơn
Tây Sơn X 919485157

phungthituyet07

041979@gmail.

com

43
Nguyễn Thị 

Năng Duyên
1972 1

CĐSP Âm 

nhạc
Âm nhạc

THCS Mai 

Xuân Thưởng
Tây Sơn 985328677

nangduyen@yah

oo.com.vn

44
Trần Thị Thanh 

Thảo
20/10/1980 1 ĐH Âm nhạc

THCS Bùi Thị 

Xuân
Tây Sơn 977002881

tranthaobtX@g

mail.com

45 Lê Thị Tuyết 28/09/1971 1 ĐH Âm nhạc
THCS Bình 

Nghi
Tây Sơn 359466588

tuyetbinhnghi71

@gmail.com

46
Nguyễn Thị 

Lương Bích
1980 1 ĐH Âm nhạc THCS Võ Xán Tây Sơn 916324888

luubichnguyen

@gmail.com 

47
Tạ Thị Phương 

Thảo
1976 1 ĐH Âm nhạc THCS Võ Xán Tây Sơn 905654855

tathaots76@gma

il.com 

48 Hà Thị Thu Hải 25/05/1972 1 Cao đẳng Âm nhạc
THCS Bình 

Thành
Tây Sơn 973.622.038

hathuhaivn@gm

ail.com

49
Nguyễn Thùy 

Tuy
03/02/1974 0 Cao đẳng Âm nhạc

THCS Bình 

Hòa
Tây Sơn 396386454

nguyenthuytuy8

@gmail.com

50 Mai Thị Hiền 22/02/1979 1 ĐH Âm nhạc
THCS Tây 

Bình
Tây Sơn 377644228

maihienTHCS 

@gmail.com

51 Hồ Minh Sang 25/01/1984 0
ĐHSP Âm 

nhạc
Âm nhạc

THCS Tây 

Vinh
Tây Sơn 985222242

mrsang2501@g

mail.com

52
Nguyễn Thị 

Thùy
1985 1

CĐSP Âm 

nhạc
Âm nhạc

THCS Bình 

Tân
Tây Sơn 984912499

thuybtts@gmail.

com



53
Lê Thị Thuỳ 

Loan
11/11/1975 1

CĐSP Âm 

nhạc
Âm nhạc

THCS Bình 

Thuận
Tây Sơn 396641445

lethuyloan130@

gmail.com

Danh sách này gồm có 53 giáo viên./.
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1
Nguyễn Thanh 

Hùng
14/10/1981 0

ĐHSP Âm 

nhạc
Âm nhạc THCS Mỹ Tài Phù Mỹ 985250805

hungcon7day@

gmail.com

2
Nguyễn Hữu 

Hạnh
1969 0

ĐHSP Âm 

nhạc
Âm nhạc THCS Mỹ Hòa Phù Mỹ 932578379

anhhuunh@gma

il.com 

3 Trần Văn Nhân 01/01/1980 0 ĐHSP Âm nhạc
THCS Mỹ 

Thành
Phù Mỹ 985862322

trannhan198020

20@gmail.com

4 Phan Văn Hiền 20/2/1978 0 ĐHSP Âm nhạc THCS Mỹ An Phù Mỹ 977382414
phanhienvan78

@gmail.com

5
Lê Thị Thuý 

Kiều
07/11/1989 1 Cao đẳng Âm nhạc

THCS Mỹ 

Chánh
Phù Mỹ 373450899

lethithuykieumc

@gmail.com

6
Huỳnh Thị 

Tuyết Mai
03/04/1988 1 Cao đẳng Âm nhạc

THCS Mỹ 

Chánh
Phù Mỹ 963611807

casiobigdisan@

gmail.com

7 Trần Quang Đức 20/10/1965 0 ĐHSP Âm nhạc
THCS Mỹ 

Quang
Phù Mỹ 973247339

tranducphumy@

gmail.com

8 Hà Thu Phương 18/08/1981 1
ĐHSP Âm 

nhạc
Âm nhạc THCS Mỹ Thọ Phù Mỹ 942113403

phuong_ch@ya

hoo.com.vn

9
Tướng Thị 

Thùy Trang 
16/11/1983

ĐHSP Âm 

nhạc
Âm nhạc THCS Mỹ Thọ Phù Mỹ 975565567

trangtuong1983

@gmail.com

10 Nguyễn Thị Hòa 27/8/1982 1
CĐSP Âm 

nhạc
Âm nhạc THCS Mỹ Lộc Phù Mỹ 985565147

anhvu19822013

@gmail.com

11
Đỗ Thị Hồng 

Tâm
1974 1

CĐSP Âm 

nhạc
Âm nhạc

THCS thị trấn 

Phù Mỹ
Phù Mỹ 944720889

dohongtamgv@

gmail.com

12
Lê Thị Kiều 

Giang
1984 1 ĐHSP Âm nhạc THCS Mỹ Hiệp Phù Mỹ 986452772

kiujang84@gma

il.com

13
Võ Thị Thu 

Thảo
20/02/1986 1

CĐSP Âm 

nhạc
Âm nhạc THCS Mỹ Cát Phù Mỹ 397254907

vothithuthao412

2012

14
Khổng Phúc 

Thái Hiền
03/06/1905 1

ĐHSP Âm 

nhạc
Âm nhạc THCS Mỹ Đức Phù Mỹ 355699099

Hienno81@gma

il.com

15
Nguyễn Văn 

Khoa
30/8/1980 1

ĐHSP Âm 

nhạc
Âm nhạc THCS Mỹ Lợi Phù Mỹ 334259139

phucmychau1@

gmail.com

16 Nguyễn Thị Kim 28/06/1979 1
ĐHSP Âm 

nhạc
Âm nhạc

THCS Mỹ 

Châu
Phù Mỹ 0,369344226

giangkien20182

011@gmail.com

17
Traàn Thò 

Aùnh Tuyeát 
28/6/1980 1 CĐSP Âm nhạc

THCS Mỹ 

Thắng 
Phù Mỹ 833227277

atuyet097@gma

il.com

18 Phạm Thị Nữ 12/10/1989 1 ĐHSP Âm nhạc
THCS TT 

Bình Dương
Phù Mỹ 356033901

phamnu1989@g

mail.com

19
Nguyễn Thị 

Bích Nhi
16/06/1988 1

ĐHSP Âm 

nhạc
Âm nhạc

THCS Mỹ 

Phong
Phù Mỹ 339034908

bichnhi1606@g

mail.com

20 Võ Thanh Tùng 1970 0
ĐHSP Âm 

nhạc
Âm nhạc

THCS Mỹ 

Trinh
Phù Mỹ 976530071

tung.vo42@gma

il.com

21 Nguyễn Thị Nga 1975 1 CĐSP Âm nhạc
THCS Hoài 

Đức

Hoài 

Nhơn
335303167

nganhac2017@g

mail.com

22
Trương Thành 

Dũng
1973 0 CĐSP Âm nhạc

THCS Hoài 

Tân

Hoài 

Nhơn
914474093

truongthanhdun

g12@yahoo.co

m.vn

GVCC hỗ trợ: Vũ Thị Nhƣ Nguyệt - Trƣờng THCS số 2 Bồng Sơn

- Điện thoại: 0359359868 - Email: vunguyetduy@gmail.com

(Kèm theo Công văn số           /SGDĐT-TCCB ngày      tháng 4 năm 2021 của Sở GD&ĐT Bình Định)

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH GIÁO VIÊN MÔN ÂM NHẠC CẤP HỌC THCS 

THAM GIA BỒI DƢỠNG ĐẠI TRÀ MÔ ĐUN 1 VÀ MÔ ĐUN 2 NĂM 2021

HOÀI NHƠN, PHÙ MỸ, HOÀI ÂN, AN LÃO



23 Lê Tấn Phong 1979 0 ĐHSP Âm nhạc
THCS Hoài 

Tân

Hoài 

Nhơn
985855190

tanphong2205@

gmail.com

24
Nguyễn Thị 

Thanh Phượng
1980 1 ĐHSP Âm nhạc

THCS Hoài 

Xuân

Hoài 

Nhơn
905865289

thanhphuong123

79@gmail.com

25
Phan Thị Kim 

Cẩn
1980 1 CĐSP Âm nhạc

THCS Hoài 

Thanh Tây

Hoài 

Nhơn
395747985

kimcan1980@g

mail.com

26
Nguyễn Thùy 

Linh
1987 1 ĐHSP Âm nhạc

THCS Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
977199929

nguyenthuylinh1

087@gmail.com

27 Mai Xuân Đào 1963 0 ĐHSP Âm nhạc
THCS Hoài 

Hương

Hoài 

Nhơn
986862282

daomaiXuan@g

mail.com

28
Đào Thị Thanh 

Thúy
1981 1 CĐSP Âm nhạc

THCS Hoài 

Thanh 

Hoài 

Nhơn
984754878

thuynhachoaitha

nh@gmail.com

29
Nguyễn Văn 

Tuấn
1988 0 CĐSP Âm nhạc

THCS Hoài 

Thanh 

Hoài 

Nhơn
949953364

tuanbdi88@gma

il.com

30 Lê Quang Khải 1986 0 ĐHSP Âm nhạc
THCS Hoài 

Hải

Hoài 

Nhơn
376960196

lequangkhai26

@gmail.com

31
Nguyễn Phong 

Hạnh
1980 0 CĐSP Âm nhạc

THCS Tam 

Quan Nam

Hoài 

Nhơn
982629627

nguyenphongha

nh@gmail.com

32
Nguyễn Thị 

Thanh Trúc
1982 1 CĐSP Âm nhạc

THCS Tam 

Quan Nam

Hoài 

Nhơn
905997372

thanhtructqn@g

mail.com

33
Nguyễn Khánh 

Dương 
1974 0 ĐHSP Âm nhạc

THCS Tam 

Quan Bắc 

Hoài 

Nhơn
983189101

nguyenkhanhdu

ong74@gmail.c

om

34
Trần Thị Như 

Trang 
1984 1 CĐSP Âm nhạc

THCS Tam 

Quan Bắc 

Hoài 

Nhơn
984884996

nhutrangk28@g

mail.com

35
Phạm Thị 

Phương Hà
1979 1 CĐSP Âm nhạc

THCS Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
905779191

phamphuongha.

music@gmail.co

m

36
Nguyễn Hùng 

Tiến
1973 0 ĐHSP Âm nhạc

THCS Tam 

Quan

Hoài 

Nhơn
384590700

nguyenhungtien

72@gmail.com

37
Trần Hoàng 

Thu Trang
1971 1 CĐSP Âm nhạc

TH&THCS 

Hoài Phú

Hoài 

Nhơn
766750360

hoangtrangtran7

1@gmail.com

38 Huỳnh Hiếu 1979 0 ĐHSP Âm nhạc
THCS Hoài 

Châu

Hoài 

Nhơn
982231321

huynhhieuhc@g

mail.com

39
Trần Thị Tuyết 

Anh
1984 1 ĐHSP Âm nhạc

THCS Bồng 

Sơn

Hoài 

Nhơn
962160484

tuyetanh1604@

gmail.com

40 Trần Văn Triều 1981 0 CĐSP Âm nhạc
THCS Đào 

Duy Từ

Hoài 

Nhơn
978700069

trieukhang03@g

mail.com

41 Lê Thị Việt Hà 1983 1 ĐHSP Âm nhạc
THCS Hoài 

Châu Bắc

Hoài 

Nhơn
905991629

hanhachcb@gm

ail.com

42
Nguyễn Văn 

Phát
1967 0 ĐHSP Âm nhạc

THCS Hoài 

Sơn

Hoài 

Nhơn
948308204

vanphatTHCS 

hs@gmail.com

43 Phạm Đình Hòa 1965 0 ĐHSP Âm nhạc
THCS Ân 

Nghĩa
Hoài Ân X 988196817

hoanhac67@gm

ail.com

44
Nguyễn Thị 

Hương
1978 1 CĐSP Âm nhạc THCS Ân Hữu Hoài Ân X 919456820

huongnguyenthi

2019.2020@gm

ail.com

45
Lê Nguyễn Thái 

Vương
1980 1 ĐHSP Âm nhạc

THCS Ân 

Tường Đông
Hoài Ân X 385556539

tranvanloi74@g

mail.com

46 Nguyễn Thị Ngộ 1972 0 ĐHSP Âm nhạc
THCS Tăng 

Bạt Hổ
Hoài Ân 919629599

nguyenthingo70

@gmail.com

47
Bùi Thị Thanh 

Trâm
1982 0 ĐHSP Âm nhạc

THCS Tăng 

Bạt Hổ
Hoài Ân 396430838

thanhtrambt3@g

mail.com

48 Đỗ Thanh Vỹ 27/07/1972 0 CĐSP Âm nhạc
THCS Ân 

Thạnh
Hoài Ân 913187240

vyanthanh@yah

oo.com.vn

49
Nguyễn Thị 

Thanh
06/06/1995 1 CĐSP Âm nhạc

THCS Ân Hảo 

Đông
Hoài Ân 969386084

thithanhspnhac

@gmail.com

50 Thái Văn Thống 20/05/1976 0 ĐHSP Âm nhạc
THCS Ân 

Tường Tây
Hoài Ân 984464015

thaivanthongnga

@gmail.com

51 Hồ Chí Tường 19/05/1980 0 ĐHSP Âm nhạc
THCS Ân Hảo 

Tây
Hoài Ân X 986144379

hochituong@gm

ail.com

52
Nguyễn Thị 

Ngọc Ánh
01/01/1974 1 ĐHSP Âm nhạc THCS Ân Đức Hoài Ân 1649008340

anhanduc123@g

mail.com



53
Nguyễn 

T.Thanh Thủy
1968 1 ĐHSP Âm nhạc THCS Ân Tín Hoài Ân 916836405

lienthuy1968@g

mail.com

54 Võ Xuân Vũ 30/06/1979 0 CĐSP Âm nhạc THCS Ân Mỹ Hoài Ân 987069945
voXuanvu79@y

ahoo.com

55
Nguyễn Thanh 

Phước
02/01/1984 0

ĐHSP Âm 

nhạc
Âm nhạc THCS An Hòa An Lão X 394451279

phuocTHCS 

anhoa@gmail.co

m

56
Nguyễn Phương 

Thảo
10/01/1977 1

CĐSP Âm 

nhạc
Âm nhạc THCS An Hòa An Lão X 975725469

phuongthao0110

77@gmail.com

57
Đoàn Thị Diễm 

Hằng
1982 1 ĐH Âm nhạc THCS An Tân An Lão X 394910948

diemhangat@g

mail.com

58
Trần Thị Hồng 

Phượng
1984 1 ĐHSP Âm nhạc

PTDTBT Đinh 

Ruối
An Lão X 705555669

phuongdinhruoi

1984@gmail.co

m

59 Lê Thị Lành 02/03/1985 1
ĐHSP Âm 

nhạc
Âm nhạc

PTDTBT An 

Lão
An Lão X 372699871

lethilanh@gmail

.com

60
Phạm Thị Minh 

Thư
24/10/1976 1

ĐHSP Âm 

nhạc
Âm nhạc

PTDTBT An 

Lão
An Lão X 372730086

thupham082@g

mail.com

61
Phạm Thị Kim 

Thoa
1982 1 ĐHSP Âm nhạc

PTDTNT 

THCS &THPT 

An Lão

An Lão X 972583377

thoanhacptdtnta

nlao@gmail.co

m

Danh sách này gồm có 61 giáo viên./.


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-04-21T15:48:38+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Kèm theo văn bản số 824/SGDĐT-TCCB của Sở Giáo dục và Đào tạo




